






 



 

BÀI 2:  VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY 

  

  Câu 1: Cấu tạo mạch gỗ gồm các 

   A. tế bào chết là quản bào và mạch ống.         

   B. tế bào sống là mạch ống và tế bào kèm. 

   C. tế bào chết là mạch ống và tế bào kèm.      

   D. Tế bào sống là quản bào và mạch ống. 

  Câu 2: Cấu tạo mạch rây gồm 

   A. tế bào chết là quản bào và mạch ống. 

   B. tế bào sống là tế bào ống rây và tế bào kèm. 

   C. tế bào chết là mạch ống và tế bào kèm.      

   D. tế bào sống là quản bào và mạch ống. 

 Câu 3: Động lực đẩy dòng mạch rây từ lá đến rễ và các cơ quan khác là 

   A. trọng lực của trái đất và áp suất của lá.           

   B. sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan rễ với cơ quan lá. 

   C. sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan rễ với môi trường đất. 

   D. sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa.  

 Câu 4: Dòng mạch gỗ được vận chuyển nhờ những động lực nào sau đây? 

1. Lực đẩy (áp suất rễ)                   

2. Lực hút do thoát hơi nước ở lá 

3. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ 

4. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (quả, củ…) 

5. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất 

     A. 1-3-5.         B. 1-2-4.           C. 1-2-3.           D. 1-3-4 

 Câu 5: Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là 

     A. nước.                               B. ion khoáng.  

     C. nước và ion khoáng.         D. Saccarôza và axit amin. 

 Câu 6: Vị trí của mạch gỗ trong cây 

   A. Vỏ cây.                             B. Biểu bì thân. 

   C. Phần lõi.                            D. quản bào và tế bào biểu bì. 

 Câu 7: Động lực dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa 

     A. cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (quả, củ).    

     B. cành và lá.        

     C. rễ và thân.                                                

     D. thân và lá.  



 Câu 8: Động lực của dịch mạch gỗ từ rễ đến lá là do 

   A. lực đẩy (áp suất rễ). 

   B. lực hút do thoát hơi nước ở lá. 

   C. lực liên kết giữa các phần tử nước với nhau và với thành mạch gỗ. 

   D. do sự phối hợp của 3 lực: Lực đẩy, lực hút và lực liên kết. 

 Câu 9: Thành phần dịch mạch gỗ gồm 

   A. nước, ion khoáng và chất hữu cơ. 

   B. nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ lá. 

   C. nước, ion khoáng và chất hữu cơ dự trữ ở quả, củ. 

   D. nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ rễ. 

Câu 10: Nhựa cây cao su là sản phẩm của 

   A. Dòng mạch rây.                 B. Dòng mạch gỗ. 

C. Quản bào.                            D. Mạch ống. 

  

-----------------HẾT------------------- 

 


